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UBND XÃ HOẰNG KIM 

BAN QUẢN LÝ XDNTM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:       /TB-BQL Hoằng Kim, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Phân công Cán bộ, Công chức phụ trách đảm nhiệm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 

 

Căn cứ Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu 

mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 19/8/2023 V/v thực hiện xây dựng 

NTM nâng cao, kiểu mẫu, thôn, tổ dân phố kiểu mẫu, gắn với nâng cao chất lượng môi trường, gìn giữ cảnh quan nông thôn sáng - 

xanh - sạch - đẹp, an toàn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025. 

Ban quản lý XDNTM phân công cụ thể như sau: 

 

TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

1 2 3 4 5 

1 
Phát triển 

kinh tế 

nông  thôn 

Nguyễn Thị Thủy VP-TK  

1.1. Thôn, bản có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc có mô 

hình nông nghiệp liên kết theo chuỗi  giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực 

phẩm, hoặc có sản  phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao trở lên.  

Đạt 

1.2. Sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương được truy xuất nguồn 

gốc đảm bảo chất lượng, an toàn  thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

Đạt 

Nguyễn Thị Thanh Hà VH-CS 

1.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam  và nữ).  ≥ 80% 

1.4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ  (áp dụng đạt cho 

cả nam và nữ).  

≥ 35% 
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TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

2 Thu nhập Nguyễn Thị Thủy VP-TK 

Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) cao hơn từ 10% trở lên 

so với mức thu nhập bình quân đầu  người áp dụng đối với xã nông thôn 

mới nâng cao tại cùng thời điểm. 

Đạt 

3 
Nghèo đa 

chiều 
Nguyễn Thị Thanh Hà VH-CS 

Thôn, bản không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo (trừ hộ  nghèo, hộ cận 

nghèo không có khả năng lao động; hộ  nghèo, hộ cận nghèo do bệnh hiểm 

nghèo). 

Đạt 

4 

Nhà ở dân 

cư và khuôn  

viên hộ gia 

đình 

Lê Thị Liên ĐC-XD (chủ trì) 4.1. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥90% 

Lam Thị Lam Anh Chủ tịch HPN 

4.2. Đồ đạc căn hộ mỗi gia đình được sắp xếp gọn gàng,  ngăn nắp, khoa 

học; các công trình phụ trợ thuận tiện  cho sinh hoạt, hợp vệ sinh. (Đảm 

nhận thực hiện các tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp, vệ sinh môi trường, 

khuôn viên nông hộ thực hiện Mô hình “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, 

“mỗi cơ sơ Hội- một công trình cây xanh” 

Đạt 

Lê Văn Công Chủ tịch HND 

 

4.3. Vườn hộ - vườn nằm trong khuôn viên hộ gia đình  (đối với vườn có 

diện tích từ 200m
2
trở lên): - Có bản vẽ hoặc sơ đồ quy hoạch được 

UBND xã xác  nhận.  

- Có cảnh quan xanh-sạch-đẹp; có sản phẩm đảm bảo an  toàn vệ sinh 

thực phẩm.  

- Thu nhập từ vườn hàng năm: tối thiểu đạt 30 triệu  đồng/500m². 

(Đảm nhận thực hiện các tiêu chí về phát triển Nông nghiệp. Tổ chức 

triển khai (Mô hình làm hố ga lắng nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình và 

mở rộng cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã). 

Đạt 

Đàm Văn Vinh Cán bộ Thú y 
4.4. Tỷ lệ hộ chăn nuôi (nếu có): Đúng quy cách kỹ  thuật, có sử dụng bể 

biogas hoặc chế phẩm sinh học,  đảm bảo vệ sinh môi trường. 
≥90% 

Phạm Xuân Thụ Chủ tịch Hội CCB 

4.5. Tỷ lệ hộ gia đình có hàng rào trồng bằng cây xanh,  cây hoa hoặc 

tường rào cứng được phủ bằng cây xanh,  cây hoa.(Mô hình đoạn đường 

Hội Cựu chiến binh tự quản, Tuyên kênh mương Hội Cựu chiến binh tự 

quản và quét vôi, ve tường rào trên địa bàn xã. 

≥ 75% 
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TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

5 Giao thông 

Lê Thị Liên ĐC-XD 

5.1. Đường trục chính thôn, bản:  

- Tỷ lệ km đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt  tiêu chuẩn kỹ thuật 

đồng bộ; chiều rộng nền đường tối  thiểu 5,0m, chiều rộng mặt đường tối 

thiểu 4,0m. 

100% 

- Các tuyến đường có rãnh tiêu thoát nước, rãnh dọc tiêu  thoát nước sinh 

hoạt khu dân cư có nắp đậy. .(Mô hình đoạn đường Hội Cựu chiến binh tự 

quản) 

≥ 70% 

- Có biển báo giao thông đầu các trục đường thôn (biển  báo hạn chế tải 

trọng xe, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc...) theo quy định.  
Đạt 

Phạm Xuân Thụ Chủ tịch Hội CCB 

- Tỷ lệ km đường được trồng cây xanh, cây hoa phù hợp với cảnh quan; có 

hệ thống điện chiếu sáng. (Hội Cựu chiến binh tự quản, Tuyên kênh 

mương Hội Cựu chiến binh tự quản) 

≥80% 

Lê Thị Liên ĐC-XD 

5.2. Đừờng ngõ, xóm:   

- Tỷ lệ km đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt  tiêu chuẩn kỹ thuật 

đồng bộ; chiều rộng nền đường tối  thiểu 4,0m, chiều rộng mặt đường tối 

thiểu 3,0m. 

100% 

- Các tuyến đường có rãnh tiêu thoát nước.  100% 

Phạm Xuân Thụ Chủ tịch Hội CCB 
- Tỷ lệ km đường được trồng hoa, cây xanh. (Hội Cựu chiến binh tự quản, 

Tuyên kênh mương) 
≥80% 

Lê Thị Liên ĐC-XD 

5.3. Đường trục chính nội đồng hoặc khu sản xuất  (nếu có): Đảm 

bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện  quanh năm, chiều rộng nền đường 

tối thiểu 5,0m, chiều  rộng mặt đường tối thiểu 4,0m.  

100% 

(≥80% 

cứng hóa) 
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TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

6 Giáo dục 

Lương Thị Hằng VHXH cùng 

Nguyễn Xuân Long Chủ tịch HKH 

6.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt  chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn  phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức 

độ 3 và đạt chuẩn  xóa mù chữ mức độ 2. 
Đạt 

 

6.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt  nghiệp trung học 

cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ  thông, giáo dục thường xuyên, 

trung cấp). 

≥ 98% 

6.3. Có phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt  đời, xây dựng xã 

hội học tập tốt được công nhận là  “Cộng đồng học tập” do UBND xã ký 

Quyết định công  nhận và được Hội Khuyến học cấp huyện tặng Giấy  

khen. 

Đạt 

7 Y tế 

Nguyễn Thị Thanh Hà VH-CS 
7.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng  đạt cho cả nam và 

nữ). 
≥ 98% 

Nguyễn Ngọc Dũng Trạm y tế 

7.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).  ≥ 90% 

7.3. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử.  ≥ 70% 

7.4. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 

tuổi).  
≤ 10% 
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Văn hóa 

Lương Thị Hằng VH-XH  

8.1. Nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng, đầu tư trang  thiết bị hiện đại, 

kết nối được Internet; có lắp đặt các  dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời 

cho các lứa tuổi;  phát triển nhiều loại hình sinh hoạt câu lạc bộ tại Nhà  

văn hóa và duy trì thường xuyên tổ chức hoạt động theo  quy định.  

Đạt 

Nguyễn Ngọc Lam Bí thư ĐTN 

 

8.2. Hàng rào khuôn viên Nhà văn hóa, khu thể thao  thôn được trồng bằng 

cây xanh hoặc tường rào cứng  được phủ bằng cây xanh.(Phong trào thi 

đua trong, thanh thiếu niên, học sinh trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội. tác vệ 

sinh môi trường sạch đẹp sân vận động, khu vui chơi thể thao trên địa bàn 

xã”). 

100% 
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TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

8.3. Trong khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao thôn,  bản trồng cây xanh 

hoặc trồng hoa hài hòa, hợp lý.  Đạt 

Lê Khắc Anh, Lê Thị Hằng TP-HT 8.4. Có tủ sách (trên 50 đầu sách các loại) tại nhà văn  hóa thôn, bản.  Đạt 

Lương Thị Hằng VH-XH 

8.5. Được công nhận và giữ vững danh hiệu “khu dân cư  văn hóa” trong 

05 năm liên tục theo quy định tại Nghị  định số 122/2018/NĐ-CP ngày 

17/9/2018 của Chính  phủ”. 
Đạt 

8.6. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia  đình văn hóa” 03 

năm liên tục theo Nghị định số  122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của 

Chính phủ. 
≥80% 
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Môi trường 

Lương Thị Hằng VH-XH 

 

8.7. Thôn, bản được tặng Giấy khen khu dân cư văn hóa  đạt ít nhất trong 

03 năm liên tục và tỷ lệ hộ gia đình  được tặng Giấy khen “Gia đình văn 

hóa’’ đạt 25%/tổng  số gia đình. 

Đạt 

8.8. Có hương ước, quy ước được UBND cấp huyện  quyết định công 

nhận và 100% người dân thực hiện  hương ước, quy ước. 

Đạt 

8.9. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình kiểu  mẫu”. ≥75% 

Lê Thị Liên ĐC-NN-XD-MT 
9.1. Tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, dịch vụ, nuôi  trồng thủy sản, làng 

nghề (nếu có) đảm bảo quy định về  bảo vệ môi trường. 
100% 

Phạm Xuân Thụ Chủ tịch CCB 
9.2. Đường trục thôn, bản, ngõ xóm, cảnh quan nơi ở từng hộ gia đình 

xanh - sạch - đẹp, an toàn.  
Đạt 

Lê Thị Liên ĐC-XD 
9.3. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.  Đạt 

9.4. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng.  ≥5% 
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TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

9.5. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại trên địa bàn 

được thu gom và xử lý theo đúng quy  định. 

100% 

Lê Thị Lam Anh Chủ tịch Hội phụ 

nữ 

9.6. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được  thu gom, tái sử 

dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên  liệu và các sản phẩm thân thiện 

với môi trường. 

≥85% 

9.7. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải sinh  hoạt, áp dụng biện 

pháp xử lý phù hợp. 
≥60% 

9.8. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải  sinh hoạt, bằng 

biện pháp phù hợp, hiệu quả. 
≥50% 

9.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ  sinh thú y, chăn 

nuôi và bảo vệ môi trường.  
≥90% 

Nguyễn Ngọc Lam Bí thư ĐTN 

9.10. Có mô hình bảo vệ môi trường (tổ, đội, nhóm  tham gia thực hiện thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải  rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các 

khu công cộng;  câu lạc bộ, đội tuyên truyền về bảo vệ môi trường) hoạt  

động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia  của cộng đồng. 

Đạt 

10 
Chất lượng  

môi trường  

sống 

Nguyễn Ngọc Dũng Trạm y tế 
10.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn  từ hệ thống cấp 

nước tập trung.  
≥ 45% 

Lương Thị Hằng VH-XH 
10.2. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

hàng năm được tập huấn về an toàn  thực phẩm. 
100% 

Nguyễn Ngọc Dũng Trạm y tế 10.3. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn.  Đạt 

Nguyễn Thị Thủy VP-TK 
10.4. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản được 

chứng nhận về an toàn thực phẩm.  

100% 
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TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

Nguyễn Ngọc Dũng Trạm Y tế 
10.5. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt  hợp vệ sinh, nhà 

tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch.  

100% 

11 

Thủy lợi 

và phòng, 

chống 

thiên tai 

Lê Thị Liên ĐC-XD 

Hệ thống thủy lợi liên quan đến thôn, bản cơ bản đáp  ứng yêu cầu sản 

xuất, dân sinh và theo quy định về  phòng chống thiên tai 04 tại chỗ; có áp 

dụng công nghệ  tưới tiên tiến tiết kiệm nước đối với cây trồng chủ lực địa 

phương. 

Đạt 

12 Điện 

Lê Thị Liên ĐC-XD 
12.1. Có lưới điện trung thế và hạ thế sử dụng 100% cáp  bọc hoặc cáp 

ngầm.  

Đạt 

Khương Thị Thu Tài chính-Kế toán, 

Nguyễn Văn Hưng TCA 

12.2. Tỷ lệ hộ thanh toán hóa đơn tiền sử dụng điện qua  ứng dụng thanh 

toán điện tử.  

≥90% 

13 
Thông tin và  

truyền thông 

Lương Thị Hằng VH-XH 

13.1. Có hạ tầng Internet cáp quang và thông tin di động  4G/5G; cán bộ 

thôn, bản có ứng dụng các nền tảng số để  thông tin, tuyên truyền đến 

người dân trong thôn. 

Đạt 

13.2. Có hệ thống loa kết nối với Đài truyền thanh xã  đang sử dụng tốt.  Đạt 

Khương Thị Thu Tài chính-Kế toán, 

Nguyễn Văn Hưng Trưởng Công an 

13.3. Có một trong các mô hình ứng dụng công nghệ  thông tin, chuyển 

đổi số trong các lĩnh vực, như: Sản  xuất, kinh doanh; y tế; giáo dục; an 

toàn giao thông; an  ninh trật tự; truy xuất nguồn gốc sản phẩm... 

Đạt 

14 

Hệ thống 

chính trị; 

tiếp cận pháp 

luật 

Nguyễn Thị Thủy VP- TK 

14.1. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội  theo quy định; 

hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở  lên. 

Đạt 

14.2. Trong năm xét công nhận hoặc năm liền kề, Chi  bộ được công nhận 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Đạt 

14.3. Chi bộ có Nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn,  bản nông thôn 

mới kiểu mẫu.  

Đạt 
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TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

Lê Khắc Anh TP-HT 

14.4. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm  vi hòa giải được 

hòa giải thành công.  

≥90% 

14.5. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng hỗ trợ pháp lý  tiếp cận và được trợ 

giúp pháp lý khi có yêu cầu.  

≥90% 

15 
Quốc phòng  

và An ninh 

Nguyễn Thanh Trọng Chỉ huy 

trưởng Quân sự 

15.1. Thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký, quản lý, xây  dựng lực lượng dân 

quân tự vệ, dự bị động viên, phương  tiện kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ tuyển chọn và gọi  công dân nhập ng hàng năm. 

Đạt 

15.2. Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng kiến  thức quốc phòng - an 

ninh cho các đối tượng theo kế  hoạch của cấp trên; thực hiện tốt công tác 

phổ biến kiến  thức quốc phòng - an ninh cho toàn dân; hoàn thành tốt  

nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm  kiếm, cứu hộ, 

cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất khác. 

Đạt 

Nguyễn Văn Hưng TCA 

15.3. Không có khiếu kiện, truyền đạo trái pháp luật ở  khu dân cư.  Đạt 

15.4. Không có công dân cư trú phạm tội bị khởi tố;  không xảy ra trọng 

án, tội phạm rất nghiêm trọng trở  lên; tội phạm và tệ nạn xã hội được 

kiềm chế, giảm dần;  không phát sinh mới người mắc tệ nạn xã hội ở khu 

dân  cư. 

Đạt 

15.5. Được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an  ninh, trật tự” và đạt 

loại “xuất sắc” trong phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy 

định của Bộ  Công an; có mô hình tự quản về An ninh trật tự hoạt  động, 

thường xuyên hiệu quả. 

Đạt 

16 
Tiêu chí bổ 

sung 

Lê Thị Đào Phó Chủ tịch HĐND- 

CT Công đoàn 

Tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động tích cực 

tham gia xây dựng Nông thôn mới. Tổ chức triển khai thực hiện mô hình (Công sở 

sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn) và chăm sóc khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sỹ) 
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TT  Tên tiêu chí  Phụ trách và chịu trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ; và tổ chức thực 

hiện thực tế    

Nội dung tiêu chí  Chỉ tiêu  

17 
Tiêu chí Hoàn 

thiện tổng hợp 

Giao Trịnh Tuấn Nguyện Văn phòng 

UBND 

      Chịu trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện các báo cáo từ thôn, xã đến huyện gồm: 

1- Công văn đề nghị thẩm tra các tiêu chí NTM Kiểu mẫu của thôn 

2- Tờ trình đề nghị thẩm tra các tiêu chí của UBND xã 

3- Báo cáo kết quả XDNTM kiểu mẫu của thôn 

4- Báo cáo kết quả XDNTM của tổ thẩm tra của xã 

5- Biên bản họp dân của thôn 

6- Báo cáo đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 

 

Nơi nhận: 
- - Ban chỉ đạo NTM; 

- - Thường trực Đảng ủy-HĐND 

- - MTTQ các đoàn thể 

- - Hiệu trưởng các trường học 

- - Bí thư- Trưởng các thôn; 

- - Cán bộ, công chức; 

- - Cán bộ không chuyên trách; 

- - Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Lê Quang Thành 

Chủ tịch UBND  
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